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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do thực hiện chuyên đề: 

Vật lý là một trong những môn khoa học thực nghiệm, vì vậy trong giảng dạy môn Vật lý làm thí nghiệm là một khâu có vai trò rất quan trọng, nó không chỉ làm tăng tính hấp dẫn của môn học, giúp học sinh hiểu sâu sắc các kiến thức lý thuyết mà còn làm tăng khả năng quan sát  trực quan của học sinh. Việc lồng ghép các thí nghiệm vào trong các bài học Vật lý là một biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần tích cực trong hoạt động truyền đạt kiến thức cho học sinh. Đổi mới nội dung và phương pháp trong dạy học Vật lý phải gắn liền với việc tăng cường sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy học. Bên cạnh đó, có những bài có khối lượng kiến thức nhiều, hầu hết trong các bài đều có thí nghiệm. Nếu dạy theo phương pháp truyền thống và với những thí nghiệm thật thì đôi khi sẽ không đủ thời gian. Mặt khác, với điều kiện các thiết bị đồ dùng dạy học  đã xuống cấp, độ chính xác không cao,… ở  các trường THCS nói chung và trường THCS Vĩnh Hậu nói riêng. Do đó, việc làm các thí nghiệm và tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm theo yêu cầu của bài học là khó có thể thực hiện tốt được. Qua nhiêu năm giảng dạy vật lý và thử nghiệm việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đặc biệt là mô phỏng các thí nghiệm vật lý kết hợp với các thí nghiệm tự làm và quay lại thành các clip để giảng dạy đã đem lại hiệu quả rõ rệt, đồng thời giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả, đặc biệt các em tin tưởng vào kiến thức mà mình chiếm lĩnh được và  cũng tạo hứng thú học tập cho học sinh trong từng bài học. Góp phần nâng cao chất lượng bộ môn Vật lý trong nhà trường.
Trên cơ sở đó nên tôi chọn chọ chuyên đề “ Ứng dụng công nghệ thông tin trong mô phỏng các thí nghiệm Vật lý”. 
2. Vai trò của ứng dụng CNTT trong mô phỏng thí nghiệm Vật lý 
Hiện nay hầu hết các giao viên đang sử dụng phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học là soạn giáo án giảng dạy điện tử bằng phần mềm tin học Microsoft office PowerPoint đã khắc phục được nhiều bất cập trong quá trình giảng dạy của giáo viên. Có thể đưa vào nhiều thông tin liên quan đến bài giảng kết hợp giữa chèn vào một số hình ảnh, màu sắc, âm thanh, video thực tế phù hợp với môn học tạo nên sự đa dạng và phong phú trong bài giảng của giáo viên, kích thích sự tiếp nhận bài giảng và tư duy tích cực của học sinh.

Riêng đối với các nội dung kiến thức Vật lí là chuyên ngành khoa học thực nghiệm với nhiều nội dung khá trừu tượng học sinh rất khó khăn trong việc tiếp nhận kiến thức, cũng như là giáo viên khó diễn tả hết được hiện tượng Vật lý chỉ bằng các suy luận lý thuyết. Nên rất cần có sự quan sát, phân tích hiện tượng một cách trực quan thông qua thí nghiệm thực tiễn. Do đó ta phải tìm cách làm sao có sự kết hợp hài hòa giữa quan sát thí nghiệm và suy luận lý thuyết. Trên thực tế nếu chỉ thông qua phần mềm Microsoft office PowerPoint để trình chiếu các slide nội dung bài giảng và chèn thêm tranh ảnh, các đoạn phim về thí nghiệm minh họa thì cũng chưa đủ. Ta còn có thể sử dụng các phần mềm khác để tạo ra các thí nghiệm ảo  mà trên thực tế nó khó thực hiện trong phòng thí nghiệm thực, hoặc có nhưng chưa phân tích được hết quá trình xảy ra bên trong hiện tượng. Nếu sử dụng được các thí nghiệm ảo này tích hợp vào các giáo án điện tử phục vụ cho việc giảng dạy môn Vật lý sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.
3. Thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học bộ môn Vật lý ở trường THCS Vĩnh Hậu
1. Thuận lợi: 
- Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo trường trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đội ngũ giáo viên đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trên chuẩn nhiệt tình hăng say trong công tác giảng dạy. Hơn nữa hầu hết đội ngũ giáo viên đã được trang bị kiến thức tin học cơ bản.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin như sử dụng phần mềm Microsoft office Powerpoint để soạn giáo án điện tử trong giảng dạy đã và đang được sử dụng trong nhà trường.

- Phần lớn các phòng học được trang bị màn hình ti vi, có phòng riêng để sử dụng máy chiếu.

- Trường có hệ thông mạng tốt.

2.  Khó khăn:  

- Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn khó khăn, các thiết bị đồ dùng dạy học phần lớn đã hư hỏng và nếu còn thì sử dụng hiệu quả cũng không cao, phòng thí nghiệm bộ môn Vật lí chưa đảm bảo.

- Một số giáo viên còn ngại khi ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

- Các giáo viên chưa biết sử dụng một số phần mềm tin học khác trong giảng dạy.

- Thường thì khi gặp các trở ngại trên giáo viên sẽ phải dạy "chay" nên chất lượng giờ dạy và học không đạt hiệu quả cao nhất.
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

Với những thuận lợi và khó khăn trên, để giảng dạy một tiết học Vật lý hiệu quả khi thiết bị đồ dùng dạy học không đảm bảo, theo tôi cần phải thực hiện một số biện pháp sau:  
1. Liên kết các thí nghiệm ảo vào bài dạy để biểu diễn

Thí nghiệm ảo Vật lí được thiết kế trên các phần mềm Crocodile Physics 605, Working model, Flash, …dựa trên các quá trình mà thí nghiệm thực xảy ra.
Đưa các thí nghiệm ảo liên kết vào bài dạy được xem là một giải pháp trong việc hỗ trợ cho việc nhân thức của học sinh phát hiện ra các vấn đề mà giáo viên muốn dẫn dắt.

Ví dụ như trong bài 28 động cơ điện một chiều (Vật lí 9). 

Tuy nhiên về phương diện lý thuyết hay tiến hành một thí nghiệm thực tế chúng ta không thể thấy được bằng mắt lực từ  tác dụng vào dây dẫn như thế nào? Thông qua thí nghiệm ảo thì việc quan sát trực quan trên hệ thống thí nghiệm đã được mô phỏng bằng phần mềm thông qua hệ thống máy tính như Hình 1 sẽ giúp học sinh hình dung ra được lực từ tác dụng lên khung dây như thế nào để có thể làm quay khung dây. Kết quả sau khi quan sát học sinh sẽ tiếp thu bài giảng với hiệu suất cao hơn. 
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Hình 1: Hoạt động của động cơ điện 1 chiều
2. Liên kết các video thí nghiệm thực vào bài dạy để biểu diễn

Video thí nghiệm Vật lí được đưa vào bài giảng là một số đoạn video các thao tác thí nghiệm đã được thực hiện bởi một số chuyên viên, giáo viên phòng thí nghiệm trọng điểm ở các thành phố lớn đã được trang bị đầy đủ thiết bị thí nghiệm hiện đại. Ta có thể lấy được các video thí nghiệm từ các trang Web trên mạng như Youtube, Violet, Thư viện Vật lý… Hoặc chúng ta có thể tự làm và quay video để phục vụ giảng dạy.
Khi quan sát đoạn video các thao tác thí nghiệm thực tế học sinh sẽ quan sát rõ được trước hết là các thao tác thực hiện thí nghiệm, tiếp đến là các kết quả của hiện tượng Vật lý xãy ra trong quá trình tiến hành thí nghiệm như sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ một cách trực quan nhất như được thể hiện ở Hình 2 dưới đây.
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Hình 2. Đoạn cắt từ Video sự chuyển động của các phân tử trong bài nhiệt năng
Đưa các đoạn Video thí nghiệm thực không có điều kiện tiến hành ở phòng thực  hành nhà trường vào bài giảng cũng khá hay.  Tuy nhiên để thiết kế các thí nghiệm có hiệu quả, phù hợp với nội dung bài học thì cần phải nghiên cứu nắm rõ các kiến thức bài dạy. Nghiên cứu, lựa chọn các video thí nghiệm thực sao cho phù hợp.

Các thí nghiệm do bản thân mỗi giáo viên tự thiết kế hay tìm kiếm trên các phần mềm nên sẽ phù hợp với mục đích, phương pháp giảng dạy của mỗi giáo viên và trình độ của học sinh.

Thực tế nếu kết hợp được cả hai cách biểu diễn cả thí nghiệm ảo và các đoạn video vào trong một bài giảng thì hiệu quả của bài giảng sẽ có chất lượng nhiều hơn. Cả hai cách biểu diễn này có mối liên hệ mật thiết và bổ sung cho nhau.Thí nghiệm thực có thể cho ta quan sát thao tác và hiện tượng vật lý trực quan nhất, còn thí nghiệm ảo sẽ quan sát được cơ chế bản chất hiện tượng nên góp phần làm rõ hơn những nguyên nhân của hiện tượng Vật lý đã xãy ra.

Một ví dụ khác ở bài Thấu Kính, sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ khi thí nghiệm thực cho ta thấy đường đi của tia sáng qua thấu kính hay ảnh của vật qua thấu kính như hình 3.
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Hình 3. Đường đi của tia sáng hay vật sáng qua thấu kính
Hay một ví dụ khác về lhiện tượng khúc xạ ánh sáng, ta có thể cho học sinh thấy rõ được các dải màu.
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Hình 4. Thí nghiệm ảo về hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Tóm lại, với điều kiện không đáp ứng được các tiết học thực hành cho học sinh thì các thí nghiệm thực được biểu diễn thông qua các đoạn video để học sinh quan sát, cũng như là kiểm chứng lại các cơ chế hiện tượng bằng các thí nghiệm ảo là tương đối đơn giản. Cả hai đều có thể tích hợp vào bài giảng thông qua máy vi tính. Tuy nhiên để khai thác thiết kế các thí nghiệm một cách hiệu quả, phù hợp với nội dung bài học thì cần phải nghiên cứu nắm rõ các kiến thức bài dạy. Lựa chọn các phần mềm thí nghiệm ảo, các video thực sao cho phù hợp
3. Sử dụng máy chiếu, màn hình ti vi để làm rõ các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên

Trong điều kiện thiếu phòng thực hành Vật lí ở trường, học sinh không thực hiện được thí nghiệm tiến hành. Dùng máy chiếu hoặc màn hình ti vi để trình chiếu các đoạn video tiến hành thí nghiệm hay thí nghiệm ảo được thực hiện trên một màn chiếu lớn nên tất cả học sinh trong lớp học có thể theo dõi tất cả những gì thực hiện trên đó, đồng thời giáo viên có thể chỉnh kích cỡ của dụng cụ đủ lớn để cả lớp đều có thể quan sát rõ ràng toàn diện hơn. Giúp các em có khả năng khai thác các thông tin trên internet
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận 

- Việc sử dụng kết hợp thí nghiệm ảo và video thí nghiệm thực trong dạy học Vật lí đã làm nổi bật yếu tố đặc trưng của môn học (tính thực nghiệm), giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức, tạo hứng thú học tập cho học sinh, sự linh động cho việc truyền đạt kiến thức, đem lại hiệu quả sư phạm cao hơn.

- Các phần mềm thí nghiệm Vật lí ảo hỗ trợ tương đối đầy đủ nên có thể thiết kế và mô phỏng tương đối đầy đủ các thí nghiệm theo chương trình của bộ giáo dục quy định.

- Nói chung, thí nghiệm và thực nghiệm đòi hỏi học sinh phải thực hiện được thật sự bằng tay và kỹ năng quan sát, ghi chép, phân tích… Vì thế không nên lạm dụng quá các trình diễn trên máy tính và quên mất thực tế các thí nghiệm. 

2. Kiến nghị

- Trong điều kiện cho phép của nhà trường tăng cường thêm một số phòng chức năng để dạy CNTT hay trang bị nhiều máy chiếu.

- Trang bị phòng thực hành với các thí nghiệm thực tế tốt nhất phục vụ cho quá trình dạy và học.

Vì điều kiện thời gian có hạn, nên không thể trình bày đầy đủ những nội dung cần truyền tải. Kính mong quý đồng nghiệp góp ý, xây dựng để chuyên đề được đầy đủ hơn và góp phần nâng cao chất lượng bộ môn Vật lý.





                  Vĩnh Hậu, ngày 28 tháng 10 năm 2017








Người viết








   Nguyễn Hữu Tài

- 1 -


[image: image1][image: image6.png]


_1570813725.ppt






HIEÄN TÖÔÏNG TAÙN SAÉC AÙNH SAÙNG 

A

P

B



Nguồn sáng trắng

Tấm chắn khe sáng

Lăng kính

Màn





Đỏ

Tím

Cam

Lục

Chàm

Lam

Vàng












